Bài 5: VŨ KHÍ HỦY DIỆT LỚN

NỘI DUNG BÀI GIẢNG

A. VŨ KHÍ HẠT NHÂN
I. KHÁI NIỆM
Vũ khí hạt nhân là một loại vũ khí huỷ diệt lớn dựa trên cơ sở sử dụng năng lượng rất lớn được giải phóng ra từ phản ứng phân hạch dây truyền và phản ứng tổng hợp hạt nhân để tiêu diệt các mục tiêu.
II. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG TIỆN SỬ DỤNG
     
1. Phân loại

- Phân loại theo nguyên lí nổ:


Loại gây nổ: Gồm vũ khí nguyên tử, vũ khí khinh khí và vũ khí nơtron.


Loại không gây nổ: Chất phóng xạ chiến đấu.

- Phân loại theo đương lượng nổ:


Đương lượng nổ (kí hiệu là q): Là năng lượng của vũ khí hạt nhân khi nổ được giải phóng ra tương đương với năng lượng của chất nổ TNT.


Đơn vị tính: Kilôtôn (kt), mêgatôn (Mt) và gigatôn (Gt); 1kt = 1.000 tấn TNT, 1Mt = 1.000.000 tấn TNT, 1Gt = 1.000 Mt.


Phân loại theo đương lượng nổ chia thành 5 loại: Loại cực nhỏ: q < 1kt; loại nhỏ: 1kt ≤ q < 10kt; loại vừa: 10kt ≤ q < 100kt; loại lớn: 100kt ≤ q < 1Mt (1.000kt); loại cực lớn:  q ≥ 1Mt.


Loại cực nhỏ đến loại lớn dựa vào phản ứng phân hạch; loại lớn đến cực lớn dựa vào phản ứng nhiệt hạch kết hợp với phân hạch.


Vũ khí hạt nhân có đương lượng nổ q = 20k gọi là bom chuẩn.


- Phân loại theo mục đích sử dụng:


+ Vũ khí hạt nhân chiến thuật: Gồm loại cực nhỏ đến loại lớn, dùng để tập kích vào các mục tiêu chiến thuật, chiến dịch như trận địa tên lửa, pháo binh, đội hình chủ yếu của phân đội, binh đoàn, trận địa phòng ngự then chốt, các mục tiêu hậu phương, sân bay, đầu mối giao thông quan trọng, kho tàng, sở chỉ huy....

+ Vũ khí hạt nhân chiến lược: Gồm loại lớn và cực lớn, dùng để tập kích các mục tiêu chiến lược như các trung tâm chính trị, kinh tế, quân sự.

2. Phương tiện sử dụng
TÍNH NĂNG MỘT SỐ PHƯƠNG TIỆN MANG BOM ĐẠN HẠT NHÂN 

CỦA QUÂN ĐỘI MỸ
	Phương tiện
	Bom đạn

hạt nhân
	Trang bị
	Trọng tải (tấn)
	Đương lượng
	Tầm hoạt động (km)

	Máy bay B52G(E,F)
	Bom hạng nặng
	KQ
	30
	1-30Mt
	19.000

	Máy bay B.58-A
	Bom hạng vừa
	KQ
	20
	10 - 30kt
	10.000

	Máy bayF.111A
	Bom hạng vừa
	KQ
	10
	  10-300kt
	6.100

	Máy bay A4
	Bom hạng nhẹ
	HQ
	2,7
	2 – 300kt
	3.200

	Pháo 155mm
	 ĐạnM-109,M-114
	f,qđ
	
	0,5 - 1kt
	15-18

	Pháo 175mm
	Đạn M-07
	qđ
	
	2 – 10kt
	32

	Pháo 203,2mm
	Đạn  M-110
	f,qđ
	
	 2 – 30kt
	40

	Tên lửa M31-A
	Đạn MGR – 1A
	f,qđ
	
	2 ≤ 50kt
	32

	Tên lửa Polarits-A2
	Đạn UGM-278
	HQ
	
	0,5kt
	2.800

	Tên lửa Xpơrinh
	
	LQ
	
	vài kt
	


  
 - Máy bay : Máy bay mang bom, tên lửa hạt nhân có tầm hoạt động từ vài chục kilômét đến hàng ngàn kilômét, được chia thành hai loại máy bay chiến lược và chiến thuật.         

  
 - Tên lửa hạt nhân : 

   + Căn cứ vào tầm bắn, chia tên lửa thành 4 loại:

     Tên lửa tầm cực xa (tên lửa toàn cầu): Tầm bắn 20.000km, có thể bắn bất kỳ mục tiêu nào trên Trái Đất.

     Tên lửa tầm xa(tên lửa vượt đại châu): Tầm bắn khoảng 10.000km, có thể bắn từ châu lục này sang châu lục khác trên Trái Đất.

     Tên lửa tầm trung: Tầm bắn từ 2.000 – 10.000km.

     Tên lửa tầm gần: Tầm bắn dưới 2.000km.

     + Căn cứ vào mục đích sử dụng, chia tên lửa thành 2 loại:

Tên lửa chiến lược: Dùng để tiêu diệt các mục tiêu chiến lược với tầm bắn trên 2.000km.


Tên lửa chiến thuật: Dùng để tiêu diệt các mục tiêu chiến thuật, chiến dịch với tầm bắn từ vài chụ kilômét đến hàng trăm kilômét.

      
- Pháo hạt nhân: Các loại pháo lựu 155mm, 175mm, 203,2mm, 280mm... đều bắn được đạn hạt nhân.
III. PHƯƠNG THỨC NỔ CỦA VŨ KHÍ HẠT NHÂN
     
1. Nổ vũ trụ

- Kí hiệu: VT.


- Độ cao nổ: Từ 65km trở lên.


- Công dụng: Dùng để tiêu diệt các phương tiện đang bay trong tầng cao khí quyển như vệ tinh, tầu vũ trụ, tên lửa hạt nhân chiến lược.


- Cảnh tượng nổ: Điều kiện khí tượng tốt, nổ ở độ cao 80 – 100km vẫn có thể quan sát được cảnh tượng nổ. Cầu lửa sáng chói, lan rộng nhanh (sau vài giây bán kính cầu lửa đạt tới hàng chụ kilômét). Bao quanh cầu lửa là lớp khí phát sáng đỏ hồng, dày tới hàng trăm kilômét.


- Các nhân tố sát thương, phá hoại: Do mật độ không khí loãng nên sóng xung kích rất yếu, bức xạ quang và bức xạ xuyên là hai nhân tố sát thương chủ yếu, nhiễm xạ mặt đất không đáng kể, hiệu ứng điện từ có bán kính hàng ngàn kilômét.

 2. Nổ trên cao

- Kí hiệu: C


- Độ cao nổ: Từ 16 - 65km.


- Công dụng: Tiêu diệt các phương tiện đang bay trên không như máy bay, tên lửa.... cản trở sự làm việc của máy vô tuyến điện, ra đa...


- Cảnh tượng nổ: Cầu lửa sáng chói, lan rộng và bốc lên cao, ở độ cao tương đối thấp có thể nghe thấy tiếng nổ


- Các nhân tố sát thương, phá hoại: Sóng xung kích chưa mạnh, bức xạ quang và bức xạ xuyên là chủ yếu, nhiễm xạ mặt đất không đáng kể, nhiễm xạ khí quyển lớn, hiệu ứng điện từ tăng mạnh ở phạm vi tương đối rộng.

 3. Nổ trên không

- Kí hiệu: K.


- Độ cao nổ: Cách mặt đất từ 16km trở xuống cho tới độ cao bằng bán kính của cầu lửa không chạm mặt đất (mặt nước).


- Công dụng: Tiêu diệt các phương tiện bay trên không, sinh lực ngoài công sự, vũ khí trang bị trên mặt đất, phá huỷ công trình kiến trúc. Nếu nổ ở trên không thấp, có thể phá huỷ các mục tiêu tương đối kiên cố trên mặt đất, sinh lực trong công sự.


- Cảnh tượng nổ: ánh chớp sáng chói lọi, tiếng nổ rền vang, cầu lửa tròn lan rộng và bốc lên cao với vận tốc lớn (hàng trăm kilômét trên giờ), cầu lửa nguội dần chuyển thành mây phóng xạ tiếp tục cuốn lên cao hình thành nấm mây nguyên tử. Nếu nổ trên không cao thì tán nấm, thân nấm không liền nhau. Nếu nổ trên không thấp tán nấm và thân nấm liền nhau ngay từ đầu.


- Các nhân tố sát thương, phá hoại: Sóng kích động là nhân tố sát thương phá hoại chủ yếu, bức xạ quang và bức xạ xuyên là nhân tố sát thương quan trọng, hiệu ứng điện từ mạnh.

4. Nổ mặt đất, mặt nước

- Kí hiệu: Đ, N.


- Độ cao nổ:                    h = 0,5 – 3,5 x 3q

                     ( h= chiều cao = km; q = đương lượng nổ = kilôtôn )


- Công dụng: Tiêu diệt mục tiêu tương đối kiên cố trên mặt đất, mặt nước.


- Cảnh tượng nổ: ánh chớp chói lọi, nghe tiếng nổ rền vang, cầu lửa bị khuyết phần dưới (có hình bán cầu lửa), đất đá bị nóng chảy cuộn lên rồi đông lại thành xỉ phóng xạ, nấm mây nguyên tử màu thẫm, thân to và thấp hơn so với nổ trên không. Tạo hố bom sâu tại tâm nổ.


- Các nhân tố sát thương, phá hoại: Sóng xung kích, bức xạ quang gầm tâm nổ mạnh hơn ở các khu vực xa, bức xạ xuyên mạnh, nhiễm xạ địa hình có diện tích rộng, mức bức xạ cao, hiệu ứng điện từ mạnh nhưng phạm vi hẹp.

5. Nổ dưới đất, dưới nước

- Kí hiệu: DĐ, DN.


- Độ sâu nổ: Dưới mặt đất, mặt nước từ vài mét đến vài trăm mét


- Công dụng: Tiêu diệt mục tiêu tương đối kiên cố dưới đất, tạo hố bom sâu khu nhiễm xạ rộng, các mục tiêu trên mặt nước, dưới nước như tàu ngầm và các công trình ngầm dưới nước.


- Cảnh tượng nổ: Nổ dưới đất, nổ dưới nước không nhìn thấy hoặc thấy rất ít ánh sáng của cầu lửa( do đất, nước hấp thụ hết), mặt đất rung chuyển mạnh như động đất, đất đá tung lên trộn với chất phóng xạ có hình nón cụt lật ngược, bụi mù mịt bao phủ quanh khu vực nổ. Khi nổ dưới nước, tạo nên một cột nước khổng lồ có đường kính từ vài trăm mét đến vài kilômét, mặt nước xuất hiện những đợt sóng cao tới vài trăm mét.
IV. CÁC NHÂN TỐ SÁT THƯƠNG, PHÁ HOẠI VÀ CÁCH PHÒNG, CHỐNG 
 1. Sóng xung kích

- Nguồn gốc: Sóng xung kích là nhân tố sát thương phá hoại chủ yếu của vũ khí hạt nhân, chiếm 50% năng lượng của vụ nổ. Khi bom, đạn hạt nhân nổ, phản ứng phân hạch hay phản ứng tổng hợp hạt nhân được thực hiện, giải phóng ra một năng lượng cực kì lớn với nhiệt độ lên tới hàng trục triệu độ và áp suất hàng tỉ atmôtphe ở khu vực tâm nổ đều bốc thành hơi nóng đỏ, tạo thành một khối lửa khổng lồ có nhiệt độ và áp suất cao gọi là cầu lửa. Cầu lửa không ngừng lan rộng và bốc lên cao, dồn nén lớp không khí bao quanh tâm nổ hình thành sóng gọi là sóng xung kích.


- Tác hại: 


+ Đối với người: 


Sóng xung kích có thể gây sát thương trực tiếp hay gián tiếp. Sát thương trực tiếp là do sức đẩy mạnh của lớp không khí lên cơ thể, làm cho các bộ phận quan trọng trong người như tim, gan, phổi, lá lách, não,.. bị tổn thương, có thể gây ảnh hưởng đến máu bên trong, chảy máu ở miệng, mũi, tai... và do sức đẩy mạnh của không khí hất người đi xa gây giập, nát, gãy xương, sai khớp chân, tay...


Sát thương gián tiếp là của sóng xung kích làm đổ sập nhà cửa, hầm hào, công sự, cây cối, phương tiện kỹ thuật.... từ đó đè ép, va đập lên người gây chấn thương. Ở các thành phố, rừng cây thì sát thương gián tiếp lớn hơn trực tiếp (chiếm 70%).


+ Đối với vũ khí, trang bị kĩ thuật công trình kiến trúc: sóng xung kích có thể làm hư hỏng hoặc phá huỷ hoàn toàn bằng trực tiếp hay gián tiếp.


- Cách phòng, chống:


+ Nhanh chóng và triệt để lợi dụng địa hình, hầm hào, công sự, binh khí, kĩ thuật ...... để ẩn nấp.


+ Nếu đang ở địa hình bằng phẳng, thấy chớp nổ hạt nhân phải lập tức nằm xấp xuống mặt đất, chân quay về hướng tâm nổ, hai cánh tay bắt chéo chèn trước ngực, hai ngón trỏ bịt hai lỗ tai, nhắm mắt, há miệng, thở đều.


+ Hầm hào công sự phải được xây dựng kiên cố, vững chắc.


+ Cấp cứu cho những người bị thương, chuyển về tuyến sau điều trị những người bị thương nặng 


+ Không được lợi dụng những vật dễ đổ vỡ để đề phòng tác hại gián tiếp của sóng xung kích.

2. Bức xạ quang

- Nguồn gốc: Khi vũ khí hạt nhân nổ tạo thành cầu lửa có nhiệt độ cao và áp suất cực kì lớn không ngừng lan rộng và bốc lên cao. Cầu lửa là do các sản phẩm của vụ nổ như vỏ bom, đạn, chất nổ, đất, nước, không khí ,....gần tâm nổ bị nung nóng tạo thành. Do bị nung nóng ở nhiệt độ cao, cầu lửa là một khối platsma trong đó các phân tử, nguyên tử ở trạng thái bị kích thích, ion hoá, tái hợp không ngừng, liên tục phát ra bức xạ điện từ trong dải sóng quang học, tức là tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy và ánh sáng hồng ngoại. Do năng lượng bức xạ của các tia sáng đó gọi là bức xạ quang.


Bức xạ quang là nhân tố sát thương phá hoại quan trọng của vũ khí hạt nhân, chiếm khoảng 35% năng lượng vụ nổ.


Bản chất của bức xạ quang là dòng ánh sáng có nhiệt độ cao, trong khu vực trung tâm vụ nổ lên tới hàng trục triệu độ, cho nên bức xạ quang có phương truyền thẳng, vận tốc nhanh (300.000km/s), năng lượng của bức xạ xuyên dược tính bằng giá trị của xung lượng quang, đơn vị tính là calo (cal).


- Tác hại:


+ Đối với người: Bức xạ quang có thể gây sát thương trực tiếp hay gián tiếp. Sát thương trực tiếp là làm bỏng da hoặc thiêu cháy, gây mù mắt .... ; sát thương gián tiếp là do bức xạ quang gây nên các đám cháy lớn, từ đó làm cháy, bỏng người và tác hại bằng hơi nóng của đám cháy. Ở nới có nhiều vật dề cháy thì tác hại gián tiếp lớn hơn tác hại trực tiếp


+ Đối với vũ khí, trang bị kĩ thuật, nhà cửa, công trình .... bức xạ quang gây tác hại trực tiếp hoặc gián tiếp; gây cháy, nóng chảy, hoá than.... tạo thành những đám cháy lớn.


Lớp phủ thực vật gần khu vực tâm nổ có thể tạo ra các đá cháy lớn, diện tích lan rộng (có thể tạo thành bão lửa) 


- Cách phòng, chống:


+ Phòng chống bức xạ quang cũng áp dụng các biện pháp tương tự như sóng xung kích như lợi dụng địa hình, địa vật để ẩn nấp, xây dựng công sự .


+ Chú ý nhắm mắt, không nhìn vào cầu lửa, trang bị cho bộ đội kính bảo vệ mắt, mũi, giày chống cháy.


+ Hầm hào, công sự xây dựng bằng vật liệu khó cháy, có nắp đạy đủ độ dầy.


+ Tổ chức tốt công tác cấp cứu người bị bỏng, dập cháy cho người, vũ khí trang bị kĩ thuật, công sự, địa hình .....


+ Bố trí phân tán các kho tàng, phương tiện chiến đấu,cách li với vật dễ cháy, tre phủ cho kho tàng, vũ khí trang bị, khí tài quan trọng bằng các loại bạt chịu nhiệt và cần chú ý giữ bí mật, bảo đảm chiến đấu.

        + Đối với đường dây thông tin hữu tuyến phải chôn sâu dưới đất đề phòng cháy.

3. Bức xạ xuyên

- Nguồn gốc:


Bức xạ xuyên là dòng gama (() và dòng nơtron (n) được phóng ra từ tâm nổ ngay lúc xảy ra phản ứng hạt nhân, từ quả cầu lửa và đám mây phóng xạ. Bức xạ xuyên là nhân tố sát thương phá hoại đặc trưng của vũ khí hạt nhân, chiếm 5% năng lượng vụ nổ.


- Tác hại:


+ Đối với người và động vật: Các tia (, n khi chiếu vào người, động vật sẽ gây nên những biến đổi sinh vật học trong cơ thể, thực chất là gây nên hiện tượng ion hoá các nguyên tử, phân tử trong tế bào cơ thể. Từ đó dẫn đến sự thay đổi cấu trúc hoá học của các nguyên tử, phân tử và phá hoại hoạt động của hệ thần kinh trung ương, hệ tuần hoàn và cơ quan tạo máu. Các cơ quan bị chấn thương khi bị chiếu xạ không hồi phục được sẽ gây nên một bệnh đặc biệt cho người và động vật gọi là bệnh phóng xạ cấp tính. Mức độ bệnh phóng xạ phụ thuộc vào liều chiếu xạ.


Độ 1 (nhẹ): Thời kỳ ủ bệnh 2 – 3 tuần, sau đó có hiện tượng khó chịu, mệt mỏi, buồn nôn, chóng mặt, nhiệt độ cơ thể tăng cao, bạch cầu giảm.


Độ 2 (trung bình): Thời kỳ ủ bệnh khoảng 1 tuần, sau đó xuất hiện những triệu chứng như độ 1 nhưng nặng hơn, bạch cầu giảm nhiều. Điều trị sau 1,5 – 2 tháng có thể hồi phục.


Độ 3 (nặng): Thời kỳ ủ bệnh khoảng 1 giờ, sau đó mệt mỏi toàn thân, buồn nôn, nôn mửa, nhiệt độ tăng cao, co giật, rối loạn tiêu hoá, rụng tóc, thành phần và chất lượng máu giảm nhiều, dễ gây nhiễm trùng các vết thương khác. Điều trị tốt có thể phục hồi sau 6 – 8 tháng.


Nếu bị chiếu xạ với liều lượng lớn hơn 500R sẽ gây bệnh phóng xạ cấp tính rất nặng, tỷ lệ tử vong rất cao (100%).


+ Đối với vũ khí trang bị, công trình... bức xạ xuyên không phá hoại, chỉ làm thay đổi tính chất của các loại dụng cụ bán dẫn, làm hỏng phim ảnh. Vật thể khi bị chiếu xạ có thể trở thành các đồng vị phóng xạ cảm ứng, gây tác hại gián tiếp cho người sử dụng.


- Cách phòng, chống:


+ Đối với người: Nhanh chóng, triệt để lợi dụng địa hình, địa vật và các vật che khuất, che đỡ để ẩn nấp; xây dựng công sự, hầm có nắp, đủ độ dày để giảm yếu bức xạ xuyên; tổ chức cấp phát ống đo liều chiếu xạ cá nhân (nếu có) để đo liều chiếu xạ cho bộ đội. Nếu được cấp phát thuốc phòng phóng xạ thì chỉ được uống thuốc 30 – 40 phút trước khi vào vùng chiếu xạ làm nhiệm vụ.


Dùng máy đo phóng xạ để kiểm tra độ phóng xạ cho lương thực, thực phẩm và nguồn nước.


Nếu bị bệnh phóng xạ, sử dụng túi thuốc cá nhân uống 1 – 2 viên thuốc chống nôn sau đó đưa lên quân y các cấp điều trị.


+ Đối với vũ khí, trang bị kĩ thuật:


Bảo vệ, che đậy những bộ phận quang học, kính ngắm, phim ảnh.


Dùng máy đo phóng xạ kiểm tra độ phóng xạ cho vũ khí trang bị, phương tiện kỹ thuật, công trình, địa hình, đường sá...

 4. Chất phóng xạ

Chất phóng xạ là nhân tố sát thương phá hoại đặc trưng của vũ khí hạt nhân, chiếm khoảng 10% năng lượng vụ nổ.


- Nguồn gốc:


Khi vũ khí hạt nhân nổ, chất phóng xạ được sinh ra từ 3 nguồn gốc là sản phẩm của phản ứng phân hạch (mảnh vỡ hạt nhân), chất phóng xạ cảm ứng và chất nổ hạt nhân chưa tham gia phản ứng. Chất phóng xạ thường tồn tại ở các dạng khí, bụi, xỉ phóng xạ và nằm ngay trong vũ khí trang bị kĩ thuật khi bị dòng n chiếu vào.


- Tác hại:


+ Đối với người:


Chất phóng xạ gây bệnh phóng xạ đối với người theo 3 con đường:


Chiếu xạ ngoài: Khi người đi qua khu nhiễm xạ hay ở gần vật thể bị nhiễm xạ có thể bị tia (, ( chiếu vào cơ thể. Nếu bị chiếu bởi ( với liều lượng cao sẽ gây nên bệnh phóng xạ cấp tính và mãn tính, cấp độ bệnh phóng xạ tương tự bệnh phóng xạ do bức xạ xuyên gây nên.


Nhiễm xạ da: Do bụi phóng xạ rơi trực tiếp vào người, các tia phóng xạ xuyên vào cơ thể gây nên bệnh bỏng phóng xạ.


Nhiễm xạ bên trong: Do bụi phóng xạ xâm nhập vào cơ thể người bằng 3 đường hô hấp, tiêu hoá và qua vết thương gây nên bệnh phóng xạ.


+ Đối với vũ khí trang bị kĩ thuật, công trình kiến trúc: Chất phóng xạ không gây tác hại đối với vũ khí trang bị kĩ thuật, công trình kiến trúc, nguồn nước, lương thực, thực phẩm...., những đối tượng này bị nhiễm xạ sẽ gây tác hại gián tiếp cho người sử dụng.


- Các phòng, chống:


+ Sử dụng khí tài phòng hoá đúng lúc, chính xác theo lệnh của người chỉ huy.


+ Lợi dụng địa hình, địa vật, phương tiện kĩ thuật để phòng chống.


+ Xây dựng công sự, hầm hào có nắp kín.


+ Trang bị các khí tài để tẩy xạ cho các đối tượng bị nhiễm.


+ Dự đoán tình hình nhiễm xạ và khả năng hoạt động trong khu nhiễm.


+ Trước khi vào khu nhiễm làm nhiệm vụ, phải uống thuốc phòng phóng xạ.


+ Tổ chức cấp cứu, điều trị người bị bệnh phóng xạ.
 5. Hiệu ứng điện từ

Hiệu ứng điện từ là nhân tố thứ 5 của vũ khí hạt nhân, chiếm một phần năng lượng không đáng kể của vụ nổ hạt nhân (khoảng 1%).

          - Nguồn gốc: 


Khi bom đạn hạt nhân nổ, dưới tác dụng của nhiệt độ cao và dòng (, n, các phân tử, nguyên tử không khí bị ion hóa tạo thành các phần tử mang điện. Do đó, trong không gian hình thành những vùng điện tích trái dấu, làm xuất hiện điện từ trường tổng hợp gọi là hiệu ứng điện từ.

- Tác hại:

Hiệu ứng điện từ làm nhiễu các hoạt động của máy vô tuyến điện, làm đứt dây dẫn điện, cầu chì... mất tính cách điện của một số vật liệu gây nên hiện tượng cháy và chập điện.

     Ngoài ra hiệu ứng điện từ còn tác dụng vào các hệ thống điều khiển, thông tin liên lạc đặt dưới hầm sâu, mà ở đó sóng xung kích và bức xạ quang không tác dụng được.
- Cách phòng, chống:
+ Xây dựng hệ thống thu xung điện từ ở các hầm chỉ huy, hầm thông tin.

+ Thiết kế các mạch điện chống xung cao trong các thiết bị điện.

+ Tạm thời tắt máy vô tuyến điện khi nhận được tín hiệu thông báo, báo động địch tập kích vũ khí hạt nhân.

B. VŨ KHÍ HOÁ HỌC
I. KHÁI NIỆM

Vũ khí hoá học là một loại vũ khí huỷ diệt lớn mà tác dụng sát thương của nó do độc tính của các chất độc quân sự để gây cho người, sinh vật và phá huỷ môi trường sinh thái.

II. PHÂN LOẠI
     
1. Phân loại theo thời gian gây tác hại 

     Căn cứ vào thời gian tồn tại và gay tác hại của chất độc trong môi trường nhiễm, người ta chia chất độc quân sự ra làm 2 nhóm:


- Nhóm chất độc quân sự mau tan: Là những chất độc quân sự có thời gian tồn tại dưới 1 giờ, nhiệt độ sôi nhỏ hơn 1400C. Các chất độc này thường được sử dụng ở trạng thái hơi, khói hoặc giọt lỏng có độ bốc hơi nhanh, gây nhiễm độc không khí là chủ yếu và gây tác hại cho người qua đường  hô hấp. Ví dụ như khói chất độ CS, BZ, chất độc ngạt thở và chất độc toàn thân...


- Nhóm chất độc quân sự lâu tan: Là những chất độc có thời gian tồn tại trên 1 giờ, nhiệt độ sôi lớn hơn 1400C. Các chất độc này thường được sử dụng ở dạng giọt lỏng hoặc rắn (bột) ít bay hơi. Gây nhiễm độc cho các đối tượng, gây tác hại cho người bằng 3 con đường hô hấp, tiếp xúc và tiêu hoá. Ví dụ như chất độc Vx, chất độc loét da, bột CS....


Cách phân loại trên chỉ là tương đối vì thời gian tồn tại của chất độc trong môi trường phụ thuộc nhiều vào yếu tố ngoại cảnh.

2. Phân loại theo bệnh lí

Căn cứ vào đặc điểm, tác hại và triệu chứng trúng độc đối với người khác nhau, người ta chia chất độc quân sự thành 6 nhóm:


- Nhóm chất độc thần kinh: Là những chất độc quân sự có độc tính cao, gây tác hại đối với hệ thần kinh làm cho người trúng độc bị mất sức chiến đấu và chết nhanh chóng. Chất độc thần kinh gồm có Vx, Sarin (GB), Soman (GA), Tabun (GD)... đặc biệt là Vx và Sarin được quan tâm nhất. Mĩ và Nga đã sản xuất được Vx và Sarin hai thành phần đưa vào trang bị cho quân đội.


- Nhóm chất độc loét da: Là những chất độc quân sự có độc tính cao, gây tác dụng huỷ hoại da và niêm mạc, bị tổn thương rất khó điều trị, người bị trúng độc có thể bị tử vong. Chất độc loét da có ý nghĩa lớn trong quân sự vì khả năng gây tác hại, thời gian tồn tại và độ bền tàng trữ cao. Như Yperit (H, HD), Yperitnitơ (HN) và Lơvixit (L)....


- Nhóm chất độc toàn thân: Là những chất độc quân sự có độc tính cao, khi xâm nhập vào cơ thể phá hoại sự trao đổi oxi của tế bào, gây nhiễm độc toàn cơ thể và dẫn đến tử vong. Chất độc toàn thân gồm: Axit xyanhyđric (AC), Cloxyan (CK), các hợp chất hyđro của Asen và Photpho.....


- Nhóm chất độc ngạt thở: Là những chất độc quân sự có độc tính cao gây tổn thương cho cơ quan hô hấp. Chất độc ngạt thở gồm: photgen (CG) và Điphoten (DP)


- Nhóm chất độc kích thích: là những chất độc gây tác hại kích thích các tế bào thần kinh không có màng bảo vệ ở các niêm mạc mắt, mũi, miệng..... Chất độc kích thích được mĩ sử dụng rộng rãi trong chiến tranh Việt Nam gồm: CS, Cloaxetophenon (CN), Ađa mít (DM)......


- Nhóm chất độc tâm thần : Là những chất độc gây cho con người những bất thường về tâm lí. Chất độc tâm thần gồm: BZ, LSD-25.
3. Phân loại theo độ độc

- Chất độc gây chết người : Là những chất độc quân sự có độc tính cao, khi xâm nhập vào cơ thể sẽ dẫn đến chết người sau một thời gian


- Chất độc gây mất sức chiến đấu: Là những chất độc có dộc tính thấp. Khi người bị nhiễm độc chỉ làm mất sức chiến đấu tạm thời trong một thời gian nhất định.
III. ĐẶC ĐIỂM TÁC HẠI CƠ BẢN CỦA VŨ KHÍ HOÁ HỌC
 1. Sát thương sinh lực chủ yếu bằng chất độc 


Vũ khí hoa học gây sát thương sinh lực bằng tính độc của các loại chất độc hoá học dùng trong quân sự, làm ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến cân bằng sinh thái; gây tác hại đối với con người, sinh vật một cách trực tiếp và gián tiếp. Nhiều loại chất độc tồn tại lâu dài trong môi trường, làm ảnh hưởng đến các mặt của đời sống xã hội.


Vũ khí hoá học không gây sát thương bằng uy lực nổ như vũ khí thông thường và vũ khí hạt nhân, nên không phá hoại trực tiếp cơ sở vật chất, chỉ làm nhiễm độc vũ khí trang bị, địa hình công sự, lương thực, thực phẩm, nguồn nước .... làm ảnh hưởng đến người sử dụng và gây khó khăn cho việc khắc phục hậu quả
2. Phạm vi gây tác hại rộng 


khi tập kích vũ khí hoá học, vũ khí có thể tồn tại ở trạng thái son khí hơi, khuyếch tán vào không khí, tạo thành đám mây độc. Tuỳ thuộc vào điều kiện khí tượng, địa hình mà đám mây độc lan truyền theo chiều gió làm nhiễm độc không khí và sa lắng trên địa hình trong phạm vi rộng lớn. Nếu tập kích vào vùng đông dân cư có thể gây nhiễm độc hàng vạn người.
3. Thời gian gây tác hại kéo dài

Sau khi tập kích vũ khí hoá học, một phần chất độc ở thể lỏng và thể bột làm nhiễm độc địa hình, vật thể, vũ trang bị lại tiếp tục bay hơi. Tuỳ theo điều kiện khí tượng, địa hình, mật độ nhiễm độc mà mức độ nguy hiểm có thể kéo dài trong khoảng thời gian nhất định, từ hàng giờ đến hàng chục ngày, có những chất độc kéo dài đến hàng năm, để lại hậu quả lâu dài.
IV. MỘT SỐ LOẠI CHẤT ĐỘC CHỦ YẾU VÀ CÁCH PHÒNG CHỐNG
     
1. Chất độc thần kinh Vx

- Tính chất: Vx là một chất lỏng không màu, không mùi, nhiệt độ sôi 3000C, ít tan trong nước, tan tốt trong các dung môi hữu cơ. Vx nặng hơn nước nên có thể lắng xuống đáy ao, hồ, sông ngòi. Vx bay hơi kém có thể tồn tại lâu trên bề mặt địa hình, vật thể. Vx gây nhiễm độc qua da rất lớn.


- Triệu chứng: Khi chất độc Vx xâm nhập vào cơ thể, tuỳ theo mức độ nặng hay nhẹ khác nhau mà xuất hiện các triệu chứng: Con ngươi mắt thu nhỏ, sùi bọt mép, nôn mửa, khó thở, thở gấp, đi đứng không vững, đau đầu, đau vùng mắt, co giật cơ bắp, co giật toàn thân, da tím tái, tim hoạt động rối loạn, toàn thân tê liệt và chết. Trong trường hợp bị nhiễm độc nhẹ hoặc cấp cứu kịp thời có thể sống sót.


- Đề phòng, cấp cứu, tiêu độc: 


+ Đề phòng: Luôn luôn cảnh giác, phát hiện kịp thời địch sử dụng chất độc Vx trong chiến đấu. Triệt để lợi dụng địa hình, địa vật, công sự, binh khí kỹ thuật để ẩn nấp. Sử dụng khí tài đề phòng như mặt nạ, áo choàng, ủng, găng tay để che phòng cho người. Uống viên thuốc phòng chất độc thần kinh trước khi địch sử dụng hoặc trước khi vào khu nhiễm hoạt động.


+ Cấp cứu: Nhanh chóng đưa người ra khỏi khu nhiễm độc. Dùng ống tiêm tự động tiêm vào bắp và bỏ ống tiêm vào túi áo ngực làm hô hấp nhân tạo.


Nếu không có ống tiêm tự động thì tiêm Atropinsunphat liều cao và PAM đến khi con ngươi mắt giãn ra có thể dừng tiêm (liều lượng tiêm không quá 48 – 90 mg trong 48 giờ).


+ Tiêu độc: 


Sử dụng bao tiêu độc IPP-8 để tiêu độc cho da và dung dịch Natribicacbonat 2% để nấu hấp quân trang, quân dụng (có thể dùng hơi Amoniac); nếu quân trang bị nhiễm hơi chất độc thần kinh, dùng bao ĐPS để tiêu độc.


Sử dụng hộp tiêu độc IĐP để tiêu độc cho vũ khí trang bị cá nhân.


Dùng dung dịch 3/2 (canxihypoclorit) có 6 – 8% clo hoạt động để tiêu độc cho địa hình, công sự, đường sá, ... dung dịch 3/2 có 2 – 5% clo hoạt động tiêu độc cho vũ khí kĩ thuật.


Đối với mắt bị nhiễm độc, sử dụng nước sạch rửa nhiều lần.


Nguồn nước, lương thực, thực phẩm bị nhiễm độc không được sử dụng.


Ngoài ra có thể xúc hớt, phủ lấp, đốt để tiêu độc địa hình.
2. Chất độc loét da Yperit (kí hiệu H, HD)

- Tính chất: Yperit ở dạng tinh khiết là một chất lỏng không màu, không mùi, sánh như dầu. Sản phẩm công nghiệp có màu từ vàng đến màu tối và có mùi đặc trưng, khi phân huỷ có mùi giống như mùi tỏi. Khả năng bay hơi kém, độ bền của chất độc cao, thời gian gây tác hại của Yperit kép dài hàng tuần.


- Trạng thái sử dụng: Trong chiến đấu chất độc Yperit thường được sử dụng ở dạng giọt lỏng, sương và son khí.


- Triệu chứng: 


Đối với da: Khi chất độc rơi trên da làm cho da ban đỏ, rộp phồng có nước, lúc đầu nốt rộp phồng nhỏ, sau đó lớn dần và nối liền với nhau thành nốt rộp phồng lớn, các nốt rộp phồng vỡ ra gây loét nát, hoại tử, sau hàng tháng mới khỏi, để lại vết sẹo, bị nặng có thể gây tử vong.


Đối với cơ quan hô hấp: Chất độc Yperit gây tổn thương thanh quản, khí quản, viêm phổi và phù nề phổi.


Đối với cơ quan tiêu hoá: Chất độc Yperit gây viêm loét dạ dày, ruột, buồn nôn, mửa, đau bụng, tiết nhiều nước bọt, đại tiện ra máu.


Đối với mắt: Bị viêm niêm mạc khi tiếp xúc với hơi chất độc hoặc bị mù nếu giọt lỏng Yperit rơi vào mắt.


- Đề phòng, cấp cứu, tiêu độc:


+ Đề phòng: 


Nhanh chóng triệt để lợi dụng địa hình, địa vật, phương tiện kĩ thuật để ẩn nấp. Sử dụng khí tài phòng hoá cá nhân như mặt nạ, áo choàng, ủng, găng tay để che phòng cho kín người. Nguồn nước sinh hoạt, lương thực, thực phẩm phải được che đậy kín.


+ Cấp cứu: Đưa nhanh người bị nhiễm độc lên quân y để điều trị kịp thời, tiêm kháng sinh chống nhiễm trùng. Cho uống thuốc trợ lực, dùng thuốc mỡ kháng sinh bôi lên vết loét sau khi đã tiêu độc.


+ Tiêu độc:


Sử dụng bao tiêu độc IPP-8 để tiêu độc cho da.


Có thể sử dụng dung dịch monocloramin 10%, dung dịch kiềm loãng, thuốc tím để tiêu độc cho da, tiêu độc xong rửa bằng nước xà phòng và nước sạch. Nếu da bị ban đỏ dùng băng tẩm dung dịch cloramin 2% để băng lại.


Sử dụng dung dịch cloramin 0,25 – 0,5% hoặc dung dịch natricacbonat 2% để rửa mắt nhiều lần, bôi thuốc mỡ kháng sinh. Nếu bị kích thích quá mạnh nhỏ đicain.


Đối với cơ quan hô hấp: Súc miệng, rửa mũi bằng dung dịch natricacbonat 2% hay dung dịch cloramin 0,25 – 0,5%.


Đối với cơ quan tiêu hoá: Dùng dung dịch cloramin 0,25% để rửa dạ dày.


Đối với quân trang, quân dụng dùng phương pháp nấu hấp với hơi nước có chứa NH3. Đun sôi lâu trong dung dịch Na2CO3 hoặc xà phòng.


Đối với vũ khí cá nhân dùng hộp IĐP để tiêu độc, vũ khí trang bị cỡ lớn tiêu độc bằng dung dịch đicloramin, các chất có tính oxi hoá, clo hoá và dung dịch 3/2.


Đối với địa hình, đường sá dùng clorua vôi, 3/2 ở dạng bột hoặc dung dịch có chứa 6 – 8% clo hoạt động để tiêu độc.


Ngoài ra dùng các phương pháp phủ lấp, xúc hớt, gạt bỏ, đốt để tiêu độc cho địa hình.


Nguồn nước, lương thực, thực phẩm bị nhiễm Yperit thì tuyệt đối không được sử dụng.
3. Chất độc kích thích CS

- Tính chất: CS là một chất kết tinh màu trắng có mùi hạt tiêu nhẹ, khả năng bay hơi thấp, không tan trong nước, tan tốt trong Axeton, Dioxan, Benzen, Clorofooc.


- Triệu chứng: 


Đối với mắt: Trong vài giây đã gây ra viêm niêm mạc mắt nặng, làm bỏng rát, đau nhức dữ dội, làm cay mắt, chảy nước mắt. Nếu ra khỏi khu nhiễm thì 25 – 30 phút mức độ viêm nhiễm giảm đi rõ rệt.


Đối với cơ quan hô hấp: Cảm giác bỏng rát trong khoang miệng, họng, trong lồng ngực, hắt hơi, sổ mũi liên tục và ho sặc sụa, tạo tâm lý hoảng sợ cho người bị nhiễm độc, làm tăng triệu chứng nhiễm độc toàn thân, có thể ngừng thở. Triệu chứng trên mất đi khi đã ra khỏi khu nhiễm, hít thở không khí sạch một thời gian.


Đối với da: Da ẩm ướt nếu bị bột chất độc CS dính bám sẽ làm bỏng rát, có thể ban đỏ hoặc rộp phồng.


- Đề phòng, cấp cứu, tiêu độc:


+ Đề phòng: Sử dụng các loại mặt nạ, áo choàng, ủng và găng tay để che phòng cho kín người; có thể sử dụng khăn mặt ướt, khẩu trang, băng miệng, mũ mềm.... để che phòng cho cơ quan hô hấp.


+ Cấp cứu: 

Nhanh chóng đưa người ra khỏi khu nhiễm, nơi thoáng gió cho ngửi ống thuốc chống khói (1 – 2 ống).

Dùng dung dịch thuốc tím trong Axeton rửa chỗ da bị bỏng rát, tắm rửa sạch sẽ bằng xà phòng.

Rửa mắt, mũi, họng bằng dung dịch Nabica 2% hoặc súc miệng, rửa mũi bằng dung dịch thuốc tím loãng.


+  Tiêu độc:


Đối với người: Tắm rửa sạch sẽ bằng nước xà phòng hoặc nước sạch. Quần áo quân trang tiêu độc bằng quá trình thông hơi, phủi giũ, đập sạch, nếu bị nhiễm nặng, phải rửa, giặt bằng nước xà phòng hoặc phân huỷ bằng không khí nóng.


Địa hình công sự: Có thể thu gom, quét dọn sạch sẽ, rửa bằng nước.


Vũ khí trang bị: Dùng dung môi hữu cơ để tiêu độc.


Nguồn nước bị nhiễm chỉ sử dụng vào mục đích kĩ thuật, không sử dụng cho ăn uống.


Đối với lương thực, thực phẩm bị nhiễm chất độc CS thể rắn (bột) có thể tách bỏ lớp nhiễm bên ngoài, phần không bị nhiễm vẫn có thể sử dụng được.
4. Chất độc tâm thần BZ

- Tính chất: BZ là một chất kết tinh màu trắng, sản phẩm công nghiệp có màu vàng nhạt, không tan trong nước, tan tốt trong dung môi hữu cơ, rất ổn định trong không khí.


- Triệu chứng: Khi bị nhiễm chất độc BZ, thời gian ủ bệnh kéo dài trong khoảng 1 giờ, sau đó xuất hiện các triệu chứng con ngươi mắt giãn to, tim đập nhanh, yếu cơ bắp, choáng váng, run rẩy, chóng mặt, liều lĩnh, suy giảm phản ứng, ảo giác, mê sảng, hồi hộp, bất an, tức giận, điên khùng, mất trí. Sau 12 giờ triệu chứng tâm thần thể hiện mãnh liệt hơn. Sau 4 – 5 ngày trở lại bình thường.


- Đề phòng, cấp cứu, tiêu độc:


+ Đề phòng: Nhanh chóng sử dụng mặt nạ phòng độc hoặc các khí tài ứng dụng (khẩu trang, khăn mặt, mũ mềm...) để bảo vệ cơ quan hô hấp.


+ Cấp cứu: Đưa ngay người ra khỏi khu nhiễm độc, đặt nơi thoáng gió. Tiêm physosritlin (1 – 2 ống) hoặc cho ống Metratril hay Amiazin 2 – 3 viên/ngày.


+ Tiêu độc: Súc miệng, rửa mũi, rửa mặt bằng nước sạch nhiều lần; có điều kiện tắm rửa vệ sinh bằng nước xà phòng, nước sạch; phơi quần áo bị nhiễm độc hoặc giặt bằng nước xà phòng. Nguồn nước, lương thực, thực phẩm bị nhiễm không được sử dụng.
5. Chất đầu độc

Chất đầu độc là các loại chất độc hoá học được sử dụng dùng để đầu độc nguồn nước, lương thực, thực phẩm, thức ăn gia súc, hoa màu, gây tổn thất về người, gia súc và mùa màng.

- Tính chất chung: 
Những chất độc hoá học sử dụng làm chất đầu độc phải có tính độc cao. 

Không màu, không mùi, không vị, dễ hoà tan trong nước và các dung môi hữu    cơ. Bền vững với nhiệt độ và môi trường. Gây tác dụng từ từ.


- Một số chất độc chủ yếu: 


+ Nicotin: có nguồn gốc thực vật thuộc loại Alcaloit có trong cây thuốc lá, thuốc lào...hiện nay người ta đã tổng hợp được Nicotin bằng phương pháp nhân tạo
Nicotin là một chất lỏng nhớt, không màu, trong không khí có màu sẫm nâu, không mùi. Khi tiêm vào ven xuất hiện các triệu chứng trúng độc rõ rệt, khó thở, tê liệt nặng, mất trí giác. Nicotin dùng để đầu độc nguồn nước, thực phẩm.

+ Strichnin: Có nguồn gốc thực vật, có trong hạt mã tiền, dạng tinh thể hình kim, không màu, vị đắng, ít tan trong nước, tan trong dung môi hữu cơ, muối của nó tan trong nước. Strichnin dùng để đầu độc bánh ngọt là chủ yếu.

+ Nọc rắn: Nọc rắn là chất độc trong suốt hoặc trắng sữa, không màu hoặc màu vàng, tan trong nước, nếu ở trạng thái khô sẽ bền với môi trường. Tuỳ theo lượng nọc độc vào người có thể gây chết sau 1 – 8 giờ.

Nọc rắn được quan tâm nghiên cứu, ứng dụng để làm chất độc quân sự hoá - sinh (chất độc quân sự thế hệ ba).

+ Các hợp chất flo hữu cơ: Các hợp chất flo hữu cơ dùng cho mục đích đầu độc là chủ yếu: Các hợp chất Metyl este của Axit floaxetic và 2-flo etanol, là những hợp chất bền vững, không cảm giác thấy, có thể xuất hiện chậm sau thời gian ủ bệnh dài, khó bị phát hiện, khó điều trị. Các hợp chất flo hữu cơ sử dụng để đầu độc nguồn nước, lương thực, thực phẩm cho người và thức ăn, đồng cỏ cho gia súc.

+ Các hợp chất vô cơ: Các hợp chất vô cơ có độ độc rất cao, các chất dùng để đầu độc thường có độ hoà tan đủ lớn trong nước để gây nhiễm độc nước và thực phẩm có nước. Một số ít hoà tan dùng để gây nhiễm độc đường, bột, muối...

- Triệu chứng: Khi người bị nhiễm chất đầu độc xuất hiện các triệu chứng: nôn mửa, ỉa chảy, đau bụng quằn quại, co giật, loạn nhịp tim, khó thở, choáng váng, sợ hãi, mất trí giác, mất khả năng vận động, Nếu bị nhiễm độc nặng dễ dẫn đến tử vong.

- Đề phòng, cấp cứu, tiêu độc:

+ Đề phòng: Thường xuyên cảnh giác, phát hiện kịp thời, lẫy mẫu gửi cơ quan chuyên môn để xét nghiệm. Bảo vệ các nguồn nước, lương thực, thực phẩm.

+  Cấp cứu: Khi người bị trúng độc, nhanh chóng gây nôn, cho uống sữa, uống các thuốc lợi tiểu (có thể cho uống than hoạt tính khoảng 50g quấy đều với 300mg nước). Nếu bệnh nhân bị mất nhiều nước, cho uống nước đường, nghỉ ngơi yên tĩnh.

+ Tiêu độc: Nguồn nước, lương thực, thực phẩm bị nhiễm độc hoặc nghi ngờ bị nhiễm độc tuyệt đối không được sử dụng; tiến hành làm công tcs vệ sinh, thau rửa.
6. Chất độc diệt cây

- Khái niệm: Chất độc diệt cây là những hoá chất độc hoặc các dạng pha chế của nó có tác dụng lên cây cối, được dùng để huỷ diệt các loại thực vật nhằm gây tổn thất một cách gián tiếp cho đối phương như phá huỷ màn nguỵ trang thiên nhiên và hạn chế đến sản xuất lương thực, thực phẩm.


Chất độc diệt cây ngoài việc gây ra tác hại đối với thực vật, còn gây tác hại đối với người.

          - Một số chất độc và hỗn hợp chất độc diệt cây :

+ Axitphenoxycacbonxilic: Tác hại của chúng dựa trên sự kích thích phát triển một cách mất cân đối, nhất là do sự giãn tế bào, chúng còn gây ảnh hưởng đến cây cỏ, hạt non và cây cối các loại.


+ Chất độc da cam (Orange): Là hỗn hợp dạng lỏng màu nâu sẫm, không tan trong nước, thường pha với dầu điezen để giảm độ nhớt khi sử dụng, chất độc da cam ít bay hơi. Có tác dụng mạnh trên lá cây to, ít tác dụng hơn với các loại cỏ. Dùng để triệt phá hoa màu, các cây có bóng mát và các loại cây khác. Chất độc được hấp thụ trên lá cây, từ đó tác dụng lên hệ thống điều tiết sinh trưởng làm cây bị chết sau nhiều ngày đến vài tuần.


Mĩ đã sử dụng chất độc da cam trong chiến tranh Việt Nam để triệt phá các khu rừng lớn, lượng cần thiết là 15 – 50kg/ha.


+ Chất độc trắng (White): Là hỗn hợp trắng, hoà tan trong nước, không bốc cháy, không tan trong dầu, có độ nhớt lớn hơn chất độc da cam, ít bay hơi. Chất độc trắng chủ yếu để diệt cỏ và gây tác hại cho mọi loại thực vật, có tác dụng trên cây thân gỗ. Chỉ một lần phun rải đã triệt phá rừng cây.


+ Chất độc xanh (Blue): Chất độc xanh gây héo, úa mạnh với cây cối, lá cây nhiễm bị khử nước, khô và cuộn tròn lại, cây bị chết trong thời gian 2 – 4 ngày. Đối với lúa nước, gây ảnh hưởng xấu đến quá trình tạo hạt. Để triệt phá rừng phải sử dụng theo chu kỳ.


- Sử dụng chất độc diệt cây:


Chất độc diệt cây được dùng trong mục đích quân sự để triệt phá rừng cây, loại bỏ hoặc giảm khả năng nguỵ trang nhờ cây cối thiên nhiên của đối phương, triệt phá mùa màng, đồng cỏ, làm khô kiệt đất trồng trọt nông, lâm nghiệp. Ngoài ra chất độc này còn dùng để gây độc cho người (như chất điôxin trong chất độc da cam).


Chất độc diệt cây được phun rải dưới dạng giọt lỏng và bột bằng các máy phun lắp đặt trên máy bay, chủ yếu là máy bay vận tải.


Trong phạm vi hẹp có thể sử dụng các máy bay phun mang vác trong nông nghiệp hoặc xe gây nhiễm độc. Sau khi sử dụng chất độc diệt cây, địch có thể sử dụng vũ khí lửa để gây cháy, triệt hạ hoàn toàn nguỵ trang thiên nhiên, phá huỷ môi trường sống và làm ảnh hưởng đến hành động chiến đấu của đối phương.


- Tác hại:


Triệt phá nguồn cung cấp lương thực, thực phẩm của đối phương; làm cho đối phương không còn nơi trú, giấu quân. Gây nhiễm độc cho người. Phá huỷ môi trường sinh thái.


Chất độc diệt cây gây tác hại cho người bằng cả ba con đường hô hấp, tiếp xúc và tiêu hoá. Gây ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ của con người. Một số chất độc có trong chất độc diệt cây còn có thể gây tác hại cho con người từ thế hệ này đến thế hệ khác như chất đioxin. 


- Đề phòng, tiêu độc:


+ Đề phòng: Đối với người phải nhanh chóng sử dụng khí tài đề phòng như mặt nạ, áo choàng, ủng, găng tay để che phòng. Lương thực, thực phẩm phải đảm bảo trong bao bì kín, chống thấm; không sử dụng nguồn nước, lương thực, thực phẩm bị nhiễm độc. Che đậy cho vũ khí trang bị không để chất độc diệt cây dính bám.


+ Tiêu độc: 
Đối với người: Nếu ăn uống phải chất độc diệt cây thì nhanh chóng gây nôn mửa, rửa dạ dày, đưa ngay quân y để điều trị.


Sử dụng các chất có tính kiềm (xà phòng) hoặc nước sạch, tắm rửa sạch sẽ, nấu hấp quân trang, quân dụng bằng nước xà phòng.


Đối với  hoa màu: Việc tiêu độc hết sức khó khăn, tốn kém chủ yếu sử dụng nước sạch, nước vôi để phun rửa nhiều lần, thay nước. Hoa màu bị khô héo phải thu gom, chặt bỏ và đốt. Ruộng đất bị nhiễm  thì thau rửa bằng nước sạch nhiều lần, sau đó cày xới để 10 – 15 ngày mới có thể gieo trồng trở lại.
C. VŨ KHÍ SINH HỌC

I. KHÁI NIỆM

Vũ khí sinh học là loại vũ khí huỷ diệt lớn, dựa vào đặc tính gây (hoặc truyền) bệnh của vi sinh vật như vi khuẩn, vi rút, ricketsia, nấm đơn bào hoặc độc tố do vi sinh vật tiết ra để giết hại ( hoặc truyền) hàng loạt người, động vật, thực vật
II. MỘT SỐ BỆNH DO VŨ KHÍ SINH HỌC GÂY RA VÀ CÁCH PHÒNG CHỐNG
     
1. Bệnh dịch hạch 


- Triệu chứng: Nhức đầu, đau mỏi toàn thân, sốt cao, buồn nôn, mặt và mắt đỏ, hạch nổi ở nách, ở bẹn, thời kỳ ủ bệnh 5 – 6 ngày.


- Cách phòng, chống: Bảo vệ đường hô hấp bằng cách đeo khẩu trang tẩm cồn long não và đeo kính bảo vệ mắt. Tiêm chủng phòng dịch bệnh. Tổ chức diệt chuột và bọ chét ở những nơi tập chung đông người. Tiêm kháng sinh Streptomyxin, Sunphamit,... truyền huyết thanh
2. Bệnh dịch tả

- Triệu chứng: Người bệnh ỉa chảy, nôn mửa nhiều lần, mắt sâu, thân nhiệt hạ, tim đập yếu và nhanh, tụt huyết áp. Thời gian ủ bệnh 2 – 3 ngày.


- Cách phòng, chống: 


Đối với người lành: Chủ yếu là giữ vệ sinh ăn, uống, diệt ruồi, nhặng truyền bệnh, tiêm chủng phòng tả 


Đối với người bệnh: Cách li triệt để, tẩy uế đồ đạc, giường, chiếu, quần áo, quân tư trang cá nhân, sau đó dùng thuốc kháng sinh chống vi khuẩn (Cloroxit, Cloromyxetin,.....) và truyền huyết thanh
3. Bệnh đậu mùa

- Triệu chứng: Sốt cao, rùng mình, đau lưng, nhức đầu, nôn mửa, nổi mẩn ở mặt và khắp người, dần dần thành nốt rộp phồng rồi thành mụn mủ, sau đó thành vẩy, cuối cùng bong vẩy ra thành những vết rỗ. Thời gian ủ bệnh 9 – 12 ngày.


- Cách phòng, chống: Hiện nay bệnh đậu mùa chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu mà chủ yếu là cách li người bệnh, tẩy uế các đồ dùng, chủng đậu và dùng các loại thuốc kháng sinh phối hợp với Sunphamít để đề phòng biến chứng do vi rút đậu mùa gây nên.

4. Bệnh sốt phát ban chấy rận

- Triệu chứng: Sốt cao trên 390C, nhức đầu dữ dội, mặt đỏ, đau nhức bắp thịt, nổi mẩn và sốt suất huyết, đỏ ở ngực và cánh tay. Thời kỳ ủ bệnh 10 – 14 ngày


- Cách phòng, chống:


+ Tổ chức diệt chấy rận bằng các biện pháp vệ sinh thân thể sạch sẽ, cắt móng tay, móng chân, giặt quần áo bằng xà phòng, tắm rửa thân thể, tẩy uế giường, chiếu bằng các dung dịch tẩy uế thông dụng.


+ Tiêm kháng sinh, truyền huyết thanh. Việc tiêm vắc xin phòng sốt phát ban chỉ tiến hành trong tình trạng đặc biệt nguy hiểm và cho những người tiếp xúc với nguồn bệnh truyền nhiễm như nhân viên ở các trạm kiểm dịch, bệnh viện, phòng thí nghiệm.

+ Cách li người bệnh với người lành
5. Bệnh thương hàn 


- Triệu chứng: Sốt li bì, mê man và đi ỉa ra máu, thủng ruột dẫn đến tử vong nhanh.

- Cách phòng, chống:


+ Bảo vệ tốt nguồn thức ăn, lương thực, thực phẩm


+ Tổ chức ăn chín, uống sôi, tiêm chủng vắc xin phòng bệnh


+ Tổ chức cách li người bệnh với người lành


+ Dùng các loại thuốc đặc trị như Cloroxit hoặc Cloromyxetin và các loại thuốc kháng sinh đường ruột khác

6. Bệnh than

- Triệu chứng: 


+ Bệnh than thể da: Nha bào than đột nhập vào cơ thể qua chỗ da bị sây sát. Thời gian nung bệnh 3 – 5 ngày. đầu tiên da nổi nốt sẩn rát, ngứa, không đau, phù nề xung quanh. Trong 24 – 36 giời chuyển thành mụn phồng chứa dịch và máu. Mụn phồng vỡ loét ở giữa và lõm xuống tạo thành vẩy đen khô, xung quanh có nhiều mụn nhỏ viền quanh màu đỏ hơn, sau 1 – 2 tuần vẩy đen khô bong ra thường không để lại sẹo, mụn than thường không mưng mủ và không đau, toàn thân sốt cao 39 – 400C, rét run, đau đầu, bạch cầu tăng cao hơn 20. 000mm3 có thể dẫn đến viêm não. Nếu điều trị không kịp thời bệnh nhân sẽ chết


+ Bệnh than thể tiêu hoá: Thời gian mang bệnh 2 – 5 ngày sau khi ăn phải thức ăn có mầm bệnh than; biểu hiện sốt cao, đau bụng từng cơn, phân lỏng lẫn máu, cổ chướng nôn ra máu, thủng ruột và chết


+ Bệnh than thể hô hấp: Là thể ít gặp trong thiên nhiên nhưng chiếm tỉ lệ cao trong vũ khí sinh học. Triệu chứng chia làm hai giai đoạn

*Giai đoạn 1: Kéo dài 1 – 3 ngày, thấy nhức đầu ho, khó thở, sốt rét từng cơn, đau ngực, đau bụng

*Giai đoạn 2: Dịch phát nhanh biểu hiện sốt cao, khó thở ... hạch trung thất to thường có dịch màng phổi, xuất huyết màng não, huyết áp tụt dẫn đến tử vong


- Cách phòng, chống: 


+ Cách li tuyệt đối người bệnh và gia súc mắc bệnh than.


+ Khi người và súc vật chết phải chôn sâu 2m và đổ vôi bột 


+ Tiến hành tẩy uế các trang bị bảo hộ lao động (khẩu trang, găng tay.....) và các nguyên liệu nghi ngờ bị nhiễm bệnh than trước khi đưa vào chế biến


+ Đối với quần áo, đồ dùng sinh hoạt phải nấu hấp trong dung dịch xà phòng hoặc hơi foocmalin, tiêm phòng cho súc vật khoẻ


+ Đối với người, để phòng bệnh than cần tiêm vắc xin và điều trị bằng thuốc kháng sinh như penixillin, streptomyxin, sunfamit liều cao

7. Bệnh cúm

- Triệu chứng: Sốt cao liên tục 39 – 400C và kéo dài 4 – 7 ngày, mệt mỏi, ăn ngủ kém, môi khô, lưỡi bẩn, mạch đập nhanh, huyết áp dao động, nước tiểu vàng. Bệnh nhân bị bệnh cúm nặng có thể bị biến chứng hay còn gọi là cúm ác tính. Bệnh nhân cúm ác tính thường cảm thấy lo lắng, vật vã, mê sảng, có thể co giật, da xám xịt, mắt quầng thâm , môi tím tái, mạch đập nhanh, huyết áp tụt, xuất huyết dưới da, khó thở, ho ra đờm bọt màu hồng, bệnh nhân bị tử vong sau 1 – 3 ngày trong tình trạng suy hô hấp, truỵ tim mạch


- Cách phòng, chống: 


+Cách li người bệnh với người lành, nghỉ ngơi, ăn uống đủ chất dinh dưỡng.


+ Uống thuốc an thần như: Sedusen, Rotunda, Andaxin và thuốc giảm ho long đờm: Siro, Codein, Tecpincodein....


+ Điều trị bằng phương pháp dân gian như: Xông hơi, ăn cháo hành tía tô, ngâm chân tay bằng nước ấm, nhỏ mũi bằng nước tỏu, vệ sinh răng miệng
III. PHÒNG CHỐNG VŨ KHÍ SINH HỌC 
 1. Vệ sinh phòng dịch thường xuyên

- Thực hiện nếp sống vệ sinh 


- Tiêm chủng phòng dịch cho người và súc vật 


- Diệt côn trùng, diệt chuột gây bệnh truyền nhiễm
2. Đề phòng khi địch sử dụng vũ khí sinh học

Sử dụng khí tài phòng hoá và uống thuốc phòng dịch 


Các khí tài dùng để đề phòng khi địch tập kích vũ khí sinh học bao gồm nhiều loại khác nhau, như khí tài đề phòng cho cá nhân, khí tài đề phòng cho tập thể, các loại khí tài tiêu tẩy. Việc sử dụng đúng các loại khí tài đề phòng bảo đảm một cách chắc chắn, không bị sát thương bởi vì vi sinh vật gây bệnh tiếp xúc với cơ thể.


Uống thuốc phòng dịch có tác dụng quan trọng việc ngăn ngừa dịch bệnh truyền nhiễm. Biện pháp này thường do quân y tiến hành có sự điều phối chặt chẽ giữa các đơn vị với địa phương, là biện pháp bổ sung cho các phương tiện đề phòng cá nhân, tập thể đối với vũ khí sinh học.
3. Biện pháp khắc phục hậu quả 


- Quan sát, trinh sát, phát hiện kịp thời địch sử dụng vũ khí sinh học. Nhanh chóng thông báo, báo động cho các phân đội có biện pháp phòng chống hiệu quả. Những dấu hiệu nghi ngờ địch sử dụng vũ khí sinh học.


- Đánh dấu khoanh vùng nhiễm, xác định gianh giới giữa khu vực bị nhiễm trùng với khu vực sạch.


- Diệt trùng khu vực nhiễm


- Tiêu huỷ các nguồn gây bệnh bao gồm việc diệt các loại côn trùng trung gian mang mầm bệnh như chuột, bọ xít, ruồi, muỗi, ve.... và các đồ vật, quân trang bị nhiễm trùng do địch thả xuống.


- Tổ chức theo dõi bệnh dịch và tình hình sức khoẻ của nhân dân trong khu vực nghi ngờ bị địch tập kích vũ khí sinh học.


- Tổ chức cấp cứu điều trị khi xác định chính xác đối phương sử dụng các loại vi khuẩn gây bệnh.

D. VŨ KHÍ LỬA
I. KHÁI NIỆM 


Vũ khí lửa là loại vũ khí sát thương phá hoại dựa trên cơ sở sử dụng năng lượng của chất cháy có nhiệt độ cao và ngọn lửa mạnh khi cháy tạo nên, nhằm tiêu diệt, sát thương sinh lực, thiêu huỷ vũ khí, trang bị kĩ thuật, công trình quốc phòng, kho tàng....
II. PHÂN LOẠI CHẤT CHÁY 
1. Phân loại chất cháy theo trạng thái tồn taị

-  Chất cháy thể rắn: Chất cháy nhiệt nhôm, các muối giàu oxi 


- Chất cháy thể lỏng: Xăng, dầu hoả, dầu diezen


- Chất cháy thể khí: Etilenoxit, khí đốt


- Phân loại theo thành phần hoá học 


+ Chất cháy cần oxi của không khí: Các sản phẩm của dầu mỏ( Xăng, dầu, napan.....) photpho trắng 


+ Chất cháy không cần oxi của không khí: Chất cháy kim loại ( nhiệt, nhôm, các muối giàu oxi)
2. Phân loại theo nguồn gốc của chất cháy 


- Chất cháy lấy từ sản phẩm của dầu mỏ: Xăng, dầu, napan, dầu keo, vv...


- Chất cháy kim loại : Tecmit, Electron, Natri, Kali.....


-  Chất cháy hỗn hợp: Pyrogen, Trietyl nhôm....


- Chất cháy photpho trắng.
III. MỘT SỐ LOẠI CHẤT CHÁY CHỦ YẾU
1. Chất cháy Napan ( NP) 


- Thành phần :


Xăng 92 – 98%


Chất đông dầu M1 hoặc M2: 2-8% 


Chất đông dầu M1 là xà phòng nhôm của một số axit hữu cơ, trong đó tỉ lệ của các axit hữu cơ gồm 


Axit Panmitic ( dầu dừa) : 50%


Axit Oleic : 25%


Axit Naphtaric : 25% 


Nguyên liệu sản xuất : Là các axit thuộc dãy Parafin, Olephin và axit Naphtaric kĩ thuật 


Chất đông dầu M2 gồm : 95% M1 + 5% Silicagen ( để chống vón cục)


- Đặc tính : Độ dính bám cao, thời gian cháy kéo dài. Cháy cần oxi của không khí, dễ mồi cháy bằng ngọn lửa. Khi cháy có ngọn lửa màu vàng, nhiều khói đen, khả năng cháy lớn. Có thể cháy nổi trên mặt nước: nhiệt độ cháy 900 – 1.0000C 


- Phương pháp sử dụng: Chất cháy Napan thường được đóng nạp trong bom cháy, đạn cháy, súng phun lửa và các phương tiện khác ; sử dụng máy bay, pháo binh, súng phun lửa, lựu đạn cháy để tập kích vào các mục tiêu của đối phương 
2. Chất cháy Tecmit (TH) 


- Thành phần: 



Ôxit sắt ; (Fe2O3; Fe3O4): 76% 


Bột nhôm (AL) : 24% 


Ngoài ra còn một số phụ gia như Ba(NO3)2, lưu huỳnh, chất kết dính 


- Đặc tính: 


Cháy không cần oxi của không khí trên cơ sở phản ứng nhiệt nhôm. Bột nhôm tham gia phản ứng với oxi sắt toả ra một nhiệt lượng lớn 


2Al + Fe2O3 = Al2O3 = 2Fe + 181.300 Calo


8Al + 3 Fe3O4= 4Al2O3+ 9Fe + 774.000 Calo


Khi cháy ngọn lửa sáng chói, không có khói 


Nhiệt độ mồi cháy : 1.150 – 1.2500C.


Nhiệt độ khi cháy đạt trên : 2.2000C.


- Phương pháp sử dụng : Chất cháy Tecmit được nhồi, nạp vào bom cháy, đạn cháy, lựu đạn cháy. Sử dụng máy bay, pháo binh, lựu đạn để tập kích vào các mục tiêu của đối phương
 3. Chất cháy Etylen oxit 


- Thành phần: 


 Propan : C3H8

Etylenoxit: CH2CH2O 


- Đặc tính: Là chất cháy thể khí, nhiệt độ cháy tạo ra khoảng 2.0000C; khi cháy tạo ra đám cháy lan rộng nhanh, tạo ra sản phẩm nước và cacbonic, tạo ra tiếng nổ lớn, áp suất cao có thể sập hầm hào, nhà cửa, phát quang các bụi rậm, sát thương gây cháy bỏng, kích nổ bãi mìn....


- Phương pháp sử dụng: Chất cháy Etylen oxit thường nhồi, nạp trong bom, đạn, sử dụng máy bay, pháo binh nổ trên không là chủ yếu

4. Chất cháy photpho trắng


- Thành phần :


Loại rắn (WP): photpho trắng nguyên chất giống sáp ong, màu vàng nhạt, mùi khét 


Loại dẻo (PWP) photpho trắng pha với cao su tổng hợp làm tăng độ ổn định trong quá trình cháy, khả năng dính bám cao hơn, thời gian cháy kéo dài.

-  Đặc tính 

Không tan và ổn định trong nước ( dùng nước để bảo quản và dập cháy). Tan trong dầu thông, mỡ ( không dùng thuốc mỡ bôi lên vết bỏng do chất cháy phot pho gây nên). 

Tự bốc cháy trong không khí (do bị oxi hoá) ngọn lửa sáng xanh, có nhiều khói trắng rất độc với hệ thần kinh trung ương. Nhiệt độ cháy đạt khoảng 1.2000C

                       4P + 5O2 = 2P2O5 + Q

Khi cháy bị nóng chảy, dễ lọt vào khe, kẽ, ngấm vào các gỗ gây cháy ngầm. Tác dụng với một số muối kim loại như CuS04. Do đó, có thể sử dụng dung dịch muối CuS045% để tiêu độc khi người bị bỏng phot pho 

            8P + 15CuS04 + 24 H2O = P2Cu3 + 15H2SO4 + 6H3PO4 + 12Cu

Do đặc điểm tự bốc cháy trong không khí, khi cháy toả ra nhiệt lượng lớn và đặc biệt là khói: vì vậy trong quân sự photpho trắng được sử dụng vừa là chất cháy vừa là chất tạo khói

- Phương pháp sử dụng : Chất cháy photpho được nạp vào bom, đạn, mìn. Lựu đạn
5. Chất cháy Pyrogen (PT-1)


- Thành phần: 


Xăng: 30%; Bột GUP: 49% (Gồm oxit magie, than, nhựa đường) 


Izobutyl metacrylat: 3%; Bột magie: 10%; Dầu hoả: 3%


Ba(NO3)2 hoặc NaNO3: 5%


- Đặc tính: Pyrogen là hợp chất cháy thể keo, cháy trong không khí, mồi cháy bằng ngọn lửa; nhiệt độ cháy 1.400 – 1.6000C.


- Phương pháp sử dụng: Chất cháy PT-1 thường được nạp vào bom.
IV. TÁC HẠI CỦA CHẤT CHÁY
1. Đối với người

Chất cháy gây bỏng trực tiếp hoặc gián tiếp do các mảnh chất cháy hoặc do các đám cháy của các vật liệu xung quanh gây ra. Chất cháy còn tạo hơi hoặc khói độc, gây thiếu oxi trong vùng cháy, kích thích mắt, cơ quan hô hấp gây trúng độc khí oxit cácbon (CO) hoặc photpho. Mặt khác, đám cháy còn gây nên choáng ngất do nóng rát, gây tâm lý hoang mang cho đối phương.
2. Đối với vũ khí, trang bị kĩ thuật

Chất cháy có thể thiêu huỷ làm nóng chảy, biến dạng vũ khí trang bị kĩ thuật; nhất là khi chất cháy rơi trên nhiên liệu hoặc chất nổ sẽ dẫn đến những vụ cháy nổ rất nguy hiểm.
3. Đối với công sự trận địa, công trình kiến trúc

Chất cháy tạo ra đám cháy lan truyền phạm vi rộng, phá huỷ thành phố, làng mạc, công trình kiến trúc, công trình quân sự, kho tàng, phát quang rừng, làm ô nhiễm môi trường hoặc gây ra những sự cố hoá chất độc.
V. PHƯƠNG PHÁP CHUNG PHÒNG CHỐNG VŨ KHÍ LỬA
1. Biện pháp đề phòng

- Huấn luyện và phổ biến cho mọi người những kiến thức về chất cháy, vũ khí lửa, phương tiện và âm mưu, thủ đoạn sử dụng chất cháy của địch, các biện pháp đề phòng, dập cháy, cứu chữa người bị bỏng.


- Bao tiêu độc cấp cứu trang bị cho mọi người trong chiến đấu cần có thêm các dung dịch chữa bỏng như: KMnO4​ 5%, CuSO4 5%, viên Nabica....


- Từng người phải thành thạo biện pháp dập cháy trên các đối tượng, biết sử dụng các phương tiện dập cháy ứng dụng tại chỗ như cành cây, áo nilon, vải bạt, chăn chiếu.... để dập cháy, biết lợi dụng địa hình, địa vật, công trình kiến trúc để ẩn nấp khi đám cháy xảy ra.


- Từng cơ quan, đơn vị phải xây dựng kế hoạch phòng chống cháy nổ. Các dụng cụ, phương tiện dập cháy phải thường xuyên được kiểm tra, sẵn sàng làm nhiệm vụ. Tổ chức luyện tập, diễn tập phòng chống cháy nổ theo phương án đã được cấp trên phê chuẩn.


- Bố trí các kho tàng phải phân tán, phát quang vành đai chống cháy rộng 20 – 25cm.


- Công sự chiến đấu phải làm nắp đậy bằng các vật liệu khó cháy, giao thông hào phải từng đoạn có nắp để ẩn nấp khi địch tập kích vũ khí lửa, dọn sạch các vật dễ cháy xung quanh hầm hào.


- Các phương tiện, trang bị kĩ thụât, vũ khí, đạn dược khi chưa chiến đấu cần phải che chắn bằng vải bạt, lưới phòng hoá hoặc cho vào hầm. Buộc lưới phòng hoá hoặc vải bạt, cấu trúc hầm sao cho thuận tiện, khi triển khai chiến đấu được nhanh chóng.

2. Dập cháy

- Phương pháp dập cháy:

+ Phương pháp làm lạnh (hạ nhiệt độ):  Dùng các chất chữa cháy có khả năng thu nhiệt để hạ thấp nhiệt độ của đám cháy.

+ Phương pháp làm loãng: Dùng các chất không tham gia phản ứng cháy, phun vào vùng cháy để làm loãng các chất tham gia phản ứng cháy.

+ Phương pháp kìm hãm phản ứng cháy: Bằng cách phun vào vùng cháy các chất không tham gia phản ứng cháy, có khả năng biến đổi chiều của phản ứng từ toả nhiệt thành thu nhiệt.

+ Phương pháp cách li: Dùng các chất chữa cháy phủ lên bề mặt, cách li chất cháy với oxi của không khí. Phương pháp này dùng để dập các chất cháy cần oxi của không khí.

- Nguyên tắc dập cháy:

+ Trước khi chữa cháy cần xác định xem đám cháy thuộc loại nào, chất cháy gì, đám cháy có diện tích bao nhiêu, hướng gió, sử dụng phương tiện chữa cháy nào đạt hiệu quả cao nhất để xác định phương án chữa cháy cho phù hợp.

+ Khi dập cháy phải đứng đầu hướng gió.

+ Nếu hai đám cháy cùng xảy ra một lúc thì triển khai dập đám cháy có nguy cơ lan rộng trước hoặc đồng thời dập cả hai đám cháy nếu đủ lực lượng, phương tiện chữa cháy.

Tập trung lực lượng, phương tiện chia cắt, ngăn chặn sự lan truyền của đám cháy. Tuyệt đối cấm phun nước, bọt vào đám cháy những nơi có thiết bị mạng điện, đất đèn, kim loại kiềm.

- Thực hành dập cháy: 


+ Dập tắt đám cháy dầu keo: Lấy đất, cát phủ lên đám cháy hoặc dùng chăn, chiếu, bạt, bao tải, giẻ nhúng nước trùm lên đám cháy, dùng cành lá cây tươi dập cháy. Sử dụng bình chữa cháy CO2, bình bột, xe cứu hoả và các dụng cụ ứng dụng khác

+ Dập tắt đám cháy Photpho trắng: Trong quá trình dập đám cháy Photpho trắng cần phải sử dụng khí tài để phòng chế sẵn và ứng dụng để đề phòng khói độc Photpho. Lấy đất, cát, bùn phủ lên đám cháy. Phun nước vào đám cháy liên tục và giữ ẩm sau khi đã dập tắt đám cháy. Xúc, gạt, chôn lấp các mảnh Photpho chưa cháy. Dập các đám cháy ngầm phải triệt để.

+ Dập tắt đám cháy kim loại: Dùng lượng nước lớn và có áp lực cao phun liên tục để hạ thấp nhiệt độ đám cháy.

+ Dập đám cháy trên người: Khi bị cháy có thể cởi nhanh quần áo, trang bị ra khỏi người, thứ tự vật dễ cháy nổ trước, quần áo sau.

Nếu cháy áo mưa, áo khoác nguỵ trang.... trên người thì nhanh chóng  cởi bỏ chúng ra khỏi người, áp mặt cháy xuống đất, dùng cành cây đập hoặc dùng chân giẫm lên chỗ đang cháy.\

Khi đám cháy dính vào các vị trí khuỷu tay, khuỷu chân thì nhanh cóng làm động tác gập chi tối đa. Nếu bị cháy trên lưng, ngực, bụng thì làm động tác lăn ép vị trí cháy xuống đất, chú ý hướng đổ người để lăn, không để cho đám cháy tạt lên phía sau gáy, trên mặt, nếu đang ở trong hầm, hào thì ép chặt vị trí cháy vào thành vách công sự.

Có thể lợi dụng các nguồn nước tự nhiên ở gần đó để dập cháy. Nếu đám cháy do chất cháy Napan thì phải lấy hơi dài lặn ra xa khỏi khu vực cháy.

Khi dập cháy trên người, không dùng tay không để dập cháy, không xoa tay làm đám cháy lan rộng.

          Không được dùng bình cứu hoả để dập đám cháy cho người tránh bị ngạt hoặc nhiễm độc hoá chất.
 3. Cấp cứu người bị bỏng

- Nguyên tắc chung:


Nếu người vừa bị bỏng, vừa bị thương thì phải băng bó cầm máu vết thương trước, xử lý vết bỏng sau. Nếu có triệu chứng nhiễm độc toàn thân thì phải cấp cứu nhiễm độc trước, xử lý vềt bỏng sau.

`      Xử lí vết bỏng phải kịp thời, chính xác, không để tổn thương thêm hoặc bị nhiễm trùng gây khó khăn cho chẩn đoán và điều trị bệnh ở tuyến sau.

- Cấp cứu:

+ Dùng băng vô trùng băng lại, nếu vết bỏng rộng thì dùng vải sạch phủ lên, không sờ tay vào vết bỏng; không bôi các loại thuốc như nước vôi, nước mắm, nước giải, nước lá cây,...để đề phòng bị nhiễm trùng.

+ Không làm vỡ các nốt rộp phồng, nếu quần áo bị dính vào vết bỏng cứ để nguyên mà băng lại. Có thể dùng nước chè ấm hay thuốc tím KMnO4 5% hoặc rượu để rửa xung quanh vết bỏng trước khi băng, thay băng. Nếu biết chắc chắn không phải vết bỏng do photpho trắng thì bôi một lớp mỡ kháng sinh Penicilin.

+ Giữ ấm cho bệnh nhân, cho ăn uống nóng, khiêng thật nhẹ nhàng về trạm quân y hay trạm y tế gần nhất.

+ Khi bị bỏng chất cháy Photpho trắng thì phải dùng nước sạch để dập cháy, sau đó dùng một trong các dung dịch: CuSO4 5%, Na2CO3 2 – 8%, H2O2 3% tẩm vào miếng gạc đắp lên vết bỏng và dùng băng băng lại. Trường hợp mắt bị bỏng Photpho trắng phải rửa bằng nước sạch cho Photpho trắng theo nước ra ngoài, tiếp đó nhỏ dung dịch CuSO4 5%, thuốc kháng sinh sau đó đưa về tuyến sau điều trị.

Chú ý: Không bôi thuốc mỡ lên vết bỏng Photpho trắng. Không nên dùng lượng dung dịch CuSO4 quá nhiều để tránh nhiễm độc đồng. Nếu bị nhiễm hơi độc do Photpho trắng thì xử lý tương tự như bị nhiễm chất độc thần kinh.

PAGE  
24

